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	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng số

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	 

	Phân môn Lịch sử

	1
	ẤN ĐỘ TỪ THẾ KỈ IV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
(4 tiết)
	- Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến
	Nhận biết
- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ 
Thông hiểu
 - Trình bày khái quát được sự ra đời của các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul  
- Trình bày khái quát được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.
	 
	


1TL
(câu 2)

	
	 
	20%
2điểm

	
	
	- Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến
	Vận dụng
Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	 
	
	
	 
	

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU TK X
(3 tiết)
	- Khái quát về Đông Nam Á
	Thông hiểu
- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầuthế kỉXVI. 
Vận dụng
- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
	
	
	 
	 
	10%
1 điểm

	
	
	- Vương Quốc Cam pu chi
	Nhận biết
- Nêu được một số nét tiêu biểu vềvăn hoá của Vương quốc Campuchia thời Angkor.
Thông hiểu
- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia. 
- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc
	1/2TL*
(Câu 1a)

	
	
	
	

	
	
	Vương Quốc Lào
	Nhận biết
– Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào. 
Thông hiểu
– Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốcLào.
-  Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
	1/2TL*
(Câu 1a)

	
	
	
	

	3
	VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XV
(8 tiết)
	Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô- Đinh-Tiền Lê (938-1009)
	Nhận biết
- Nêu được những nét chính về thời Ngô.
- Nhận biết được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô - Đinh - Tiền Lê
- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.
Thông hiểu
- Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô - Đinh - Tiền Lê 
Vận dụng
- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981
	1/2TL*
(Câu 1b)

	
	








1/2TL*
(Câu3a)

	
	40%
4 điểm

	
	
	Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225).
	Nhận biết
- Trình bày được sự thành lập nhà Lý
 Thông hiểu
- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục văn hóa thời Lý
- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mở khoa thi,...)
Vận dụng 
- Nhận xét được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.
	1/2TL*
(Câu 1b)

	
	







1/2TL*
(Câu3a)

	
	

	
	
	Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý (1075- 1077).
	 Vận dụng cao
- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống 
- Đánh giá vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077)
	
	
	
	1/2 TL
(Câu 3b)

	

	Số câu/ loại câu
	
	1 câu
TL
	1 câu
TL
	½ câu
TL
	½ câu
TL
	3 câu
TL

	Tỉ lệ %
	 
	30
	20
	15
	5
	70

	Phân môn Địa lí

	1






















	CHÂU MỸ
(6 tiết)

























	-Đặc điểm dân cư xã hội Bắc Mĩ
	Thông hiểu
 Trình bày được vấn đề nhập cư và chủng tộc; đô thị hoá
Vận dụng 
Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội của Bắc Mỹ: 
	
	2TN
(C1,2)
	



	



	30%
3 điểm

	
	
	- Phương thức con người khai thác bền vững Bắc Mĩ

	Nhận biết
- Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ 
Vận dụng 
- Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	
2TN
(C3,4)
	



	


2TN
(C5,6)
	
	

	
	
	- Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ

	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn Thông hiểu
- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông – tây, theo chiều bắc – nam và theo chiều cao (trên dãy An – đét)
	2TN
(C7,8)
	


2TN
(C9,10)
	
	
	

	
	
	-Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ
	Nhận biết
Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư, đô thị hóa, nền văn hóa Mỹ Latinh Trung và Nam Mỹ;
Vận dụng cao:
Đánh giá, giải thích được những vấn đề về dân cư, văn hóa, đô thị khu vực Trung và Nam Mỹ
	 
	
	 
 
 
 
	



2TN*
(C11,12)
	

	
	
	Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn
	Vận dụng cao
Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng A-ma-dôn
	
	
	
	2TN*
(C11,12)
	

	Số câu/ loại câu
	
	4 câu
TN
	4 câu
TN
	2 câu
TN
	2 câu
TN
	12 câu
TN

	Tỉ lệ %
	 
	10
	10
	5
	5
	30

	Tổng hợp chung LSĐL (%)
	 
	40
	30
	20
	10
	100


 

	UBND TP. HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH
	
	ĐỀ ĐỀ XUẤT 1






			ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Lịch sử và Địa lí. Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút.
Đề bài gồm: 15 câu, 02 trang


I. TRẮC NGHIỆM - PHẦN ĐỊA LÍ (3 ĐIỂM)
Chọn và ghi lại một đáp án đúng:
Câu 1: Các đô thị Bắc Mỹ phân bố chủ yếu ở đâu?
A. Phía bắc Bắc Mỹ.
B. Phía tây dọc hệ thống Cooc-đi-e.
C. Vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương.
D. Ven Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Câu 2: Vì sao Bắc Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng?
A. Lịch sử nhập cư lâu dài.
B. Đa dạng về tôn giáo, chủng tộc.
C. Hòa huyết giữa các chủng tộc.
D. Tình trạng buôn bán nô lệ diễn ra trong thời gian dài.
Câu 3: Trung tâm kinh tế nào nằm ở khu vực Bắc Mỹ?
A. Mê hi cô Xity           B. Xao Pao- lô               C. Li-ma                   D. Si-ca-gô           
Câu 4: Môn-trê-an là một trong những trung tâm kinh tế lớn nằm ở khu vực
A. Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ					
B. Tây Nam Hoa Kỳ
C. Đông Bắc Hoa Kỳ và Đông Nam Ca-na-đa				          
D. Trung và Nam Mỹ
Câu 5: Sản xuất đa canh và luân canh có vai trò như thế nào đối với khai thác bền vững tài nguyên đất?
A. Tăng năng suất cây trồng.
B. Cung cấp thức ăn cho vật nuôi.
C. Đem lại thu nhập cho người dân.
D. Giảm trừ sâu bệnh, tăng độ phì và giảm xói mòn đất.
Câu 6: Tại sao nguồn tài nguyên khoáng sản Bắc Mỹ lại có xu hướng suy giảm mạnh?
A. Do lịch sử khai thác và sử dụng khoáng sản.
B. Xuất khẩu nhiều khoáng sản thô hoặc sơ chế.
C. Phục vụ mục đích quân sự.
D. Dân số đông và tăng nhanh.
Câu 7: Rừng A- ma- dôn ở lục địa Nam Mĩ có diện tích là bao nhiêu?
A. Khoảng 4,5 triệu km2		                                 B. Khoảng 5,5 triệu km2 
C. Khoảng 6,5 triệu km2                                            D. Khoảng 7 triệu km2
Câu 8: Phần lớn diện tích rừng nhiệt đới A-ma-dôn nằm ở quốc gia nào?
A. Bra-xin                 B. Ac-hen-ti-na                    C. Bô-li-vi-a               D. Cô-lôm-bi-a
Câu 9: Phân hóa địa hình ở lục địa Nam Mỹ từ đông sang tây  là:
A. sơn nguyên, núi trẻ , đồng bằng.                       B. sơn nguyên, đồng bằng, núi trẻ.                        
C. núi trẻ, đồng bằng, sơn nguyên.                        D. đồng bằng, sơn nguyên, núi trẻ
Câu 10: Thảm thực vật ở đồng bằng duyên hải phía tây khu vực Trung và Nam Mỹ chủ yếu là
A. rừng rậm           B. xa van           C. thảo nguyên         D. xương rồng, cây bụi.
Câu 11: Vì sao Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa giao thoa?
A. Là khu vực nhập cư đông nhất trên thế giới.
B. Sự hòa quyện của người bản địa, người châu Âu, người châu Phi và người châu Á.
C. Tình trạng di cư giữa các quốc gia trong khu vực gia tăng.
D. Là nơi có nhiều tôn giáo lớn nhất trên thế giới.
Câu 12: Dân cư Trung và Nam Mỹ tập trung chủ yếu ven biển phía đông do nguyên nhân nào?
A. Khí hậu mát mẻ, mưa nhiều.
B. Tập trung nhiều khoáng sản.
C. Địa hình bằng phẳng, nhiều đồng bằng.
D. Được khai thác từ lâu đời, cái nôi nền văn minh thế giới.
II. TỰ LUẬN - PHẦN LỊCH SỬ (7 ĐIỂM):
Câu 1 (3 điểm)
a. Nêu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Vương quốc  Cam-pu-chia?
b. Trình bày quá trình Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đât nước?
Câu 2 (2 điểm): Em hãy trình bày khái quát sự ra đời và thời gian tồn tại của Vương triều hồi giáo Gúp-ta của Ấn Độ?
Câu 3 (2 điểm)
a. Nhận xét về sự kiện  dời đô của Lý Công Uẩn từ Hoa Lư ra thành Đại La?
b. Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Tống của Lý Thường Kiệt thể hiện được cách đánh độc đáo?

------------------ Hết ------------------
 
SBD: ...................... Họ và tên thí sinh: ....................................................................
Giám thị 1: ......................................... Giám thị 2: ...................................................
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Lịch sử và Địa lí. Lớp 7
Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang


I. TRẮC NGHIỆM (PHẦN ĐỊA LÍ) Mỗi đáp án đúng 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	B
	A
	B
	D
	B
	A



II. TỰ LUẬN ( PHẦN LỊCH SỬ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(3đ)
	 a) Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Vương quốc  Cam-pu-chia 
- Tôn giáo:
+TK X-XV: Hin-đu giáo đóng vai trò chủ đạo, chi phối đời sống.
+TK XV: Phật giáo đã thay thế và trở thành quốc giáo.
- Chữ viết: Sử dụng chữ Phạn và chữ Khơ-me
- Văn học: Có hàng nghìn văn bia ca tụng thần linh, vua chúa.
+Các tác phẩm văn học dân gian rất phát triển.
+Tiêu biểu là sử thi Riêm Kê và câu chuyện về tiền kiếp của Đức Phật (Ja-ka-ta), nhiều tác phẩm diễn xướng,…
- Kiến trúc, điêu khắc: 
+ Người Khơ-me sáng tạo ra những quần thể kiến trúc độc đáo, như Ban-tây Srêi, Ăng-co Vát, Ăng-co Thom,… 
	

0,25


0,25
0,25



0,25

	
	b) Quá trình Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đât nước
- Năm 944 Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha tiếm quyền
- Năm 965: chính quyền trung ương tê liệt.
- Các thể lực ở địa phương nổi dậy. Đất nước lâm vào tình trạng "cục diện 12 sứ quân".
- Đinh Bộ Lĩnh được sự ủng hộ của nhân dân đã liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ và dẹp yên các sứ quân khác
+ Cuối năm 967,  đât nước thống nhất-> nhà Đinh được thành lập
+ Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế ( Đinh Tiên Hoàng), lấy niên hiệu là Thái Bình, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư ( Ninh Bình).
	
0,25
0,25
0,25

0,5


0,25
0,5



	2
(2đ)
	* Sự ra đời của Vương triều Gup- ta:
- Năm 319: Gúp-ta I sáng lập ra vương triều Gúp-ta.
- Vai trò: tổ chức, chống lại sự xâm lược của các tộc người Trung Á vào Ấn Độ, thống nhất miền Bắc; chiếm cao nguyên Đê-can, làm chủ miền Trung Ấn Độ. 
- Năm 467: phân tán và sụp đổ.
* Thời gian tồn tại từ 319 kết thúc năm 467
	
0,5
0,5

0.5

0,5

	3
(2đ)
	a) Nhận xét sự dời đô của Lý Công Uẩn:
- Thể hiện quyết định sáng suốt, tầm nhìn xa trông rộng của vua Lý Công Uẩn.
- Đặt nền móng cho việc xây dựng kinh đô Thăng Long trở thành đô thị phát triển thịnh vượng, là trung tâm của đất nước về sau.
- Mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của dân tộc
	
0,5

0,5

0,5

	
	b) Cách độc đáo trong cách đánh giặc của Lý thường Kiệt
- Tiến công trước để tự vệ; chọn vị trí thuận lợi để xây dựng phòng tuyến
- Khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ; kết thúc chiến tranh bằng cách giảng hòa
	
0,25

0,25



------------------ Hết ------------------

GV ra đề




	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	             Bùi Thị Hải Anh
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	ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Lịch sử và Địa lí. Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút.
Đề bài gồm: 15 câu, 02 trang


I. TRẮC NGHIỆM - PHẦN ĐỊA LÍ (3 ĐIỂM)
Chọn và ghi lại một đáp án đúng:
Câu 1: Các dòng nhập cư có ý nghĩa như thế nào đối với kinh tế - xã hội Bắc Mỹ?
A. Thành phần chủng tộc đa dạng.
B. Ngôn ngữ phong phú.
C. Đa dạng văn hóa.
D. Giảm tình trạng thiếu lao động, đa dạng về văn hóa.
Câu 2: Đô thị hóa tăng nhanh để lại hậu quả như thế nào cho kinh tế-xã hội các quốc gia ở Bắc Mỹ?
A. Phân biệt giàu nghèo.
B. Chi phí lớn cho phúc lợi xã hội cho người già.
C. Gia tăng cơ giới ngày càng tăng.
D. Tăng chi phí cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, ô nhiễm môi trường.
Câu 3: Trung tâm kinh tế nào nằm ở khu vực Bắc Mỹ?
A. Phi-la-đen-phi-a .        B. Bu-ê-nốt Ai-rét.          C. Bô-gô-ta.         D. Mê hi cô Xity.         
Câu 4: Xan Phran-xi-xcô là một trong những trung tâm kinh tế lớn nằm ở khu vực
A. Đông Nam và ven vịnh mê-hi-cô của Hoa Kỳ					
B. Tây Nam Hoa Kỳ
C. Đông Bắc Hoa Kỳ và Đông Nam Ca-na-đa				          
D. Trung và Nam Mỹ
Câu 5: Nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường và tổn hại tài nguyên đất?
A. Dân số đông, thải rác bừa bãi.
B. Chất độc từ các khu công nghiệp.
C. Sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn và sử dụng phân bón hóa học lớn.
D. Đốt rừng làm nương dẫy.
Câu 6: Nguyên nhân nào làm suy giảm diện tích rừng trước đây ở Bắc Mỹ?
A. Cháy rừng.                                                                   B. Khai thác gỗ quá mức.
C. Chuyển đổi mục đích sử dụng.                                    D. Biến đổi khí hậu.
Câu 7: Rừng A-ma- dôn nằm ở
A. Bắc Mỹ                                                                        B. Trung Mỹ
C. Quần đảo trong biển Ca-ri-bê                                      D. Nam Mỹ
Câu 8: Phần lớn diện tích rừng nhiệt đới A-ma-dôn nằm ở quốc gia nào?
A. Bra-xin.                 B. Chi-lê.                     C. Bô-li-vi-a .              D. Ac-hen-ti-na.                    
Câu 9:  Phân hóa địa hình ở lục địa Nam Mỹ từ tây sang  đông là:

A. sơn nguyên, đồng bằng, núi trẻ.                        B. sơn nguyên, núi trẻ , đồng bằng.
C. núi trẻ, đồng bằng, sơn nguyên.                        D. đồng bằng, sơn nguyên, núi trẻ
Câu 10: Tự nhiên Trung và Nam Mỹ có sự phân hóa......
A. theo chiều đông - tây, chiều cao.         B. theo chiều, đông - tây.
C. theo chiều bắc - nam, chiều cao           D. theo chiều đông - tây, bắc - nam, chiều cao.
Câu 11: Đô thị hóa diễn ra nhanh để lại khó khăn như thế nào cho phát triển kinh tế - xã hội Trung và Nam Mỹ?
A. Phúc lợi xã hội cho người già, thiếu hụt lao động nông thôn.
B. Tệ nạn xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
C. Thiếu lao động nông thôn, thiếu việc làm, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội.
D. Thúc đẩy phát triển kinh tế và thay đổi sự phân bố dân cư.
Câu 12 : Sự hòa huyết giữa người bản địa, người châu Âu, người châu Phi và người châu Á đem lại ý nghĩa như thế nào cho văn hóa Trung và Nam Mỹ?
A. Văn hóa Mỹ La-tinh độc đáo.                     B. Tôn giáo, ngôn ngữ đa dạng.
C. Đa dân tộc, đa tôn giáo.                              D. Thành phần chủng tộc đa dạng.
II. TỰ LUẬN - PHẦN LỊCH SỬ (7 ĐIỂM):
Câu 1 (3 điểm)
a.Những nét chính về tình hình đất nước thời Ngô? 
b.Trình bày đời sống văn hoá thời Ngô - Đinh - Tiền Lê? 
Câu 2 (2 điểm)
Trình bày đặc điểm chính trị của Ấn Độ dưới thời  vương triều Delhi? 
Câu 3 (2 điểm)
a. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981? 
b. Đánh giá vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077)


------------------ Hết ------------------
 
SBD: ...................... Họ và tên thí sinh: ....................................................................
Giám thị 1: ......................................... Giám thị 2: ...................................................
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I. TRẮC NGHIỆM (PHẦN ĐỊA LÍ) Mỗi đáp án đúng 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	A


II.TỰ LUẬN ( PHẦN LỊCH SỬ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(3đ)
	a) Tình hình đất nước thời Ngô: 
- Sự thành lập: sau khi đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, năm 939, Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay) làm kinh đô 
- Bộ máy nhà nước:
+ Ngô Quyền bãi bỏ chức tiết độ sứ, thiết lập một triều đình mới ở trung ương. Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc; dưới vua có các chức quan: quan văn, quan võ. 
+ Ở địa phương, Ngô Quyền cử các tướng có công lao trấn giữ và quản lí các châu quan trọng. 
	
0,5



0,25


0,25

	
	b) Đời sống văn hóa thời Ngô, Đinh, Tiền Lê: 
+ Đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Các nhà sư thường là người có học, được nhà nước, nhân dân quý trọng. Chùa được xây dựng ở nhiều nơi.  
+ Nho học được du nhập từ thời Bắc thuộc nhưng ảnh hưởng chưa sâu đậm. Giáo dục thời Ngô, Đinh, Tiền Lê chưa phát triển. 
+ Nhiều loại hình văn hóa dân gian tiếp tục phát triển, như ca múa, đua thuyền, đánh đu, đấu võ, đấu vật. 
	
0,75


0,75

0,5

	2
(2đ)
	- Sự ra đời: 
Từ cuối thế kỉ XII, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập, chiếm miền Bắc Ấn Độ và lập nên Vương triều Hồi giáo Đê-li (1206). 
– Chính trị: 
+ Nhà vua có quyền lực cao nhất. 
+ Ấn Độ được chia thành nhiều khu vực hành chính đứng đầu bởi các tướng lĩnh Hồi giáo. Các tín đồ Hindu giáo chỉ được giữ các chức vụ không quan trọng. 
+ Nhà vua Hồi giáo còn tiến hành xâm chiếm các tiểu quốc ở Nam Ấn với hi vọng thành lập đế quốc Hồi giáo. 
	
0,5



0,5
0,5


0,5

	3
(2đ)
	a) Diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy năm 981
* Về phía quân Tống: 
- Năm 981, quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo hai đường thủy, bộ tiến vào nước ta.
+ Quân bộ theo đường Lạng Sơn. Quân thủy theo đường sông Bạch Đằng. 
* Về phía quân Đại Cồ Việt 
- Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến. 
- Ông cho quân đóng cọc ở trên sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. 
[bookmark: _GoBack]- Quân thủy của địch bị thất bại trên sông Bạch Đằng sau nhiều trận chiến ác liệt.Trên bộ, do không thể kết hợp được với quân thủy và bị quân ta chặn đánh quyết liệt nên buộc phải rút quân về nước. 
- Thừa thắng, quân ta truy kích và tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Quân Tống đại bại. 
	


0,25

0,25


0,25
0,25

0,25


0,25

	
	b) Trong công cuộc chống xâm lược Tống, Lý Thường Kiệt đã có công lao đóng góp to lớn. 
- Ông là tổng chỉ huy, trực tiếp lãnh đạo  cuộc kháng chiến.  Ông đã đề ra chủ trương, đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 
- Ông  nắm bắt thời cơ, chủ động kết thúc  chiến tranh  bằng biện pháp hòa bình đúng đắn, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.
	

0,25


0,25



------------------ Hết ------------------

GV ra đề



	Lương Thị Thanh Huyền
	             Bùi Thị Hải Anh
	




